
Trung Tâm Tin Học

DANH SÁCH THÍ SINH THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC B (THVP)- BÌNH DƯƠNG - NGÀY 03/08/2014

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Đại Học Công Nghệ Đồng Nai

Tên PhòngSTT HọSBD Mã SV Nơi sinhN.sinh Ghi chú

12039020417 24/12/1989ÁiThái Văn1 IT03

12051140418 07/10/1990 Tỉnh Quảng TrịAnhĐỗ Thị Ngọc2 IT03

12031630419 06/06/1989AnhNguyễn Hoàng3 IT03

12011620420 15/12/1988AnhNguyễn Văn4 IT03

12051790421 16/02/1984 Tỉnh Thái BìnhAnhPhạm Đức5 IT03

12050440422 04/06/1992 Tỉnh Hà TĩnhÁnhNguyễn Ngọc6 IT03

12001230423 20/10/1987ÁnhNguyễn Ngọc7 IT03

12002250424 13/04/1983BaHoàng Văn8 IT03

12011640425 13/10/1990BáoLê Quang9 IT03

12029590426 26/04/1990BắcTrịnh Văn10 IT03

12050670427 11/10/1989 Tỉnh An GiangBằngĐỗ Thành11 IT03

12050070428 06/05/1988 Tỉnh Hà TĩnhBéNguyễn Thị12 IT03

12050080429 20/05/1987 Tỉnh Quảng BìnhBéNguyễn Thị13 IT03

12033270430 15/10/1985BiểnVũ Hữu14 IT03

12050450431 28/09/1985 Tỉnh  Hà NamBìnhĐào Thế15 IT03

12051810432 15/01/1989 Tỉnh Vĩnh LongBìnhNguyễn Văn16 IT03

12050470433 10/09/1985 Tỉnh Bình ThuậnCảnhNguyễn Thanh17 IT03

12001250434 09/08/1986CầmCù Thị18 IT03

12051820435 08/08/1985 Tỉnh Thanh HoáCôngLê Sinh19 IT03

12001290436 10/09/1992CôngPhạm Văn20 IT03

12050090437 19/01/1991CôngPhùng Trần21 IT03

12050700438 04/05/1985 Tỉnh Nam ĐịnhCúcNguyễn Thị22 IT03

12038330439 07/07/1983CươngĐồng Xuân23 IT03

12002680440 10/07/1986CườngAn Viết24 IT03

12011660441 26/09/1986CườngBùi Văn25 IT03

12002280442 04/11/1984CườngTrần Anh26 IT03

12011650443 11/09/1990ChâuThạch27 IT03

12001270444 25/02/1984ChiBùi Thị Vân28 IT03

12001270445 25/02/1984ChiBùi Thị Vân29 T.VIEN01

12038040446 16/06/1991ChiêmĐặng Thị30 T.VIEN01

12002050447 05/06/1986ChiếnLê Khắc31 T.VIEN01

12002270448 03/03/1986ChiếnNguyễn Quang32 T.VIEN01

12002670449 12/10/1985ChungĐàm Ngọc33 T.VIEN01

12050690450 13/06/1983 Tỉnh Thanh HoáChungTống Thị34 T.VIEN01
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12038350451 09/03/1990DiệuTrần Thị Ngọc35 T.VIEN01

12051160452 05/12/1991 Tỉnh Bắc GiangDịuNguyễn Thị36 T.VIEN01

12051960453 10/08/1985 Tỉnh Bình DươngDungNguyễn Thị Ngọc37 T.VIEN01

12050720454 20/02/1984 Tỉnh Thanh HoáDungPhạm Thị38 T.VIEN01

12051830455 10/10/1990 Tỉnh Hà TĩnhDũngĐậu Đức39 T.VIEN01

12051840456 04/05/1990 Tỉnh Quảng BìnhDũngHoàng Văn40 T.VIEN01

12002080457 11/09/1984DũngLê Đình41 T.VIEN01

12050330458 20/01/1989 Tỉnh Hà TĩnhDũngNguyễn Ngọc42 T.VIEN01

12038070459 15/11/1986DũngNguyễn Tiến43 T.VIEN01

12039050460 31/05/1984DũngNguyễn Trí44 T.VIEN01

12002310461 19/06/1980DũngTrịnh Đình45 T.VIEN01

12031650462 01/07/1987DũngTrịnh Văn46 T.VIEN01

12038370463 11/07/1982DuyênLê Thị Kim47 T.VIEN01

12002090464 09/02/1984DươngNguyễn Văn48 T.VIEN01

12002060465 08/09/1989ĐạtĐậu Bá49 T.VIEN01

12050710466 12/12/1987 Tỉnh Bình DươngĐầmChâu Ngọc50 T.VIEN01

12002070467 20/05/1987ĐịnhHà Duy51 T.VIEN01

12039030468 15/10/1987ĐịnhNguyễn Văn52 T.VIEN01

12050480469 26/03/1990 Tỉnh Bình PhướcĐongLại Thanh53 T.VIEN01

12050490470 16/02/1987 Tỉnh Nghệ AnĐứcCao Việt54 T.VIEN02

12011950471 14/12/1957ĐứcLê Phú55 T.VIEN02

12051250472 14/05/1989 Tỉnh Nghệ AnĐườngNguyễn Thị56 T.VIEN02

12002100473 26/12/1990GiangNguyễn Trường57 T.VIEN02

12050290474 13/04/1981 Tỉnh Nghệ AnGiaoBùi Thị Kim58 T.VIEN02

12011760475 26/10/1990GiápNguyễn Hữu59 T.VIEN02

12011980476 10/03/1985GiớiTrần Văn60 T.VIEN02

12038380477 01/01/1991HàLê Thị61 T.VIEN02

12038390478 02/08/1990HàTrương Thị62 T.VIEN02

12002110479 25/11/1985HảiChu Văn63 T.VIEN02

12038400480 25/09/1983HảiLê Đại64 T.VIEN02

12038410481 12/11/1990HảiLê Thị Hồng65 T.VIEN02

12050100482 05/05/1988 Tỉnh Nghệ AnHảiNguyễn Thị66 T.VIEN02

12001840483 14/03/1988HảiNguyễn thị67 T.VIEN02

12038420484 24/07/1990HảiPhạm Thị68 T.VIEN02

12001320485 16/01/1989HànhNông Thị69 T.VIEN02

12001330486 10/10/1989HạnhLê Thị70 T.VIEN02

12012100487 15/08/1990HạnhNguyễn thị71 T.VIEN02

12050780488 04/09/1988 Tỉnh Vĩnh LongHạnhNguyễn Thị Mỹ72 T.VIEN02

12050650489 05/07/1993 Tỉnh Bình DươngHảoHồ Ngọc Quý73 T.VIEN02
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12001340490 20/10/1985HảoTrần Thị74 T.VIEN02

12050730491 01/02/1987 Tỉnh Thanh HoáHằngĐỗ Thị75 T.VIEN02

12050740492 31/10/1985 Tỉnh Bình DươngHằngĐỗ Thị Thu76 T.VIEN02

12051170493 01/09/1982 Tỉnh Bình DươngHằngLê Thị77 T.VIEN02

12001300494 20/11/1988HằngNguyễn Thị78 T.VIEN02

12050750495 01/06/1989 Tỉnh Quảng BìnhHằngNguyễn Thị79 IT04

12039060496 12/10/1989HậuNgô Trọng80 IT04

12038430497 12/11/1990HiềnNguyễn Thị81 IT04

12001350498 05/03/1988HiếnNguyễn Thị82 IT04

12002340499 22/03/1989HiệpĐinh Ngọc83 IT04

12038440500 17/09/1992HoaBùi Thị Thúy84 IT04

12001380501 13/04/1988HoaHoàng Thị85 IT04

12051920502 05/09/1987 Tỉnh Thái BìnhHoaNguyễn Thị86 IT04

12050110503 08/05/1990 Tỉnh Hà TĩnhHoaVõ Thị87 IT04

12012120504 10/07/1991HóaTrần Thị88 IT04

12051180505 08/01/1991 Tỉnh Nghệ AnHòaNguyễn Thị89 IT04

12001400506 21/11/1986HoàiNguyễn Thị90 IT04

12050130507 18/11/1988 Tỉnh Bình DươngHoàiNguyễn Thị91 IT04

12012130508 20/04/1989HoàiPhạm Thị92 IT04

12012130509 20/04/1989HoàiPhạm Thị93 IT04

12002360510 25/12/1983HoàngLương Văn94 IT04

12012140511 20/09/1993HoàngTrần Thế95 IT04

12001410512 26/12/1988HồngHoàng Thị Ánh96 IT04

12001420513 26/10/1989HồngLê Thị97 IT04

12038450514 24/10/1990HồngNguyễn Ngọc98 IT04

12001430515 11/04/1981HuệLê thị99 IT04

12038460516 20/05/1991HuệPhạm Thị100 IT04

12050340517 10/10/1977 Tỉnh Bình DươngHùngHoàng Minh101 IT04

12029610518 10/05/1980HùngLê Ngọc102 IT04

12051850519 04/11/1989 Tỉnh Quảng BìnhHùngNguyễn Văn103 IT04

12050350520 03/04/1972 Tỉnh Bình DươngHùngPhạm Mạnh104 IT04

12002130521 18/11/1990HùngVõ Tá105 IT04

12012180522 27/07/1992HuyTrần Đức106 IT04

12002140523 10/11/1982HuyênLê  Văn107 IT04

12012190524 15/07/1989HuyềnHoàng Thị108 IT04

12051970525 09/04/1985HuyềnNguyễn Thị109 IT03

12050800526 01/01/1982 Tỉnh Bình ĐịnhHuyềnNguyễn Thị Hồng110 IT03

12001900527 03/09/1985HuyềnTrần Thị111 IT03

12038490528 05/11/1991HuyềnVi Thị112 IT03
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12002150529 10/07/1991HuynhNguyễn Huy113 IT03

12001450530 10/10/1989HưngBùi Văn114 IT03

12011810531 20/04/1982HươngChu Thị115 IT03

12038470532 27/04/1989HươngNguyễn Thị116 IT03

12050790533 06/01/1988 Tỉnh Lâm ĐồngHươngPhan Thị Diễm117 IT03

12051190534 05/12/1983 Tỉnh Ninh BìnhHườngMai Thị118 IT03

12002160535 16/11/1984KiênVũ Đình119 IT03

12038500536 04/08/1992KiềuTrần Thị120 IT03

12050160537 20/05/1981 Tỉnh Bình DươngKimNguyễn Thị121 IT03

12050150538 02/12/1985 Tỉnh Bình DươngKhanhPhạm Thị Mai122 IT03

12001910539 05/10/1987KhoaPhạm Đức123 IT03

12001460540 15/09/1991KhuyênTrịnh Thị124 IT03

12051260541 17/02/1990 Tỉnh Nghệ AnKhươngĐặng Thị Vũ125 IT03

12001470542 22/02/1989LamVũ Thị126 IT03

12012210543 21/07/1989LanBùi Thị127 IT03

12001480544 12/01/1989LanCao Thị Phong128 IT03

12001490545 02/09/1989LanĐinh Thị129 IT03

12012220546 05/05/1989LanLê Thị130 IT03

12012230547 14/06/1983LanNguyễn Thị131 IT03

12050170548 18/12/1990 Tỉnh Thanh HoáLanTrần Thị132 IT03

12001510549 18/01/1983LànhNguyễn Thị Ngọc133 IT03

12054080550 15/07/1987 Tỉnh Thừa Thiên-HuếLâmVăn Quốc134 IT03

12038510551 12/02/1991LệNguyễn Thị135 IT03

12001520552 13/11/1991LiênLê Thị136 IT03

12001530553 02/02/1990LiênNguyễn Thị137 T.VIỆN01

12012240554 23/05/1992LiễuNguyễn Thị Dương138 T.VIỆN01

12000010555 23/03/1989LiễuNguyễn Thị Ngọc139 T.VIỆN01

12050810556 12/01/1990 Tỉnh Nghệ AnLinhĐậu Thị140 T.VIỆN01

12050510557 11/10/1990 Tỉnh Nghệ AnLinhHồ Văn141 T.VIỆN01

12050820558 01/11/1976 Tỉnh Bình DươngLinhLê Hồng142 T.VIỆN01

12001920559 04/06/1988LinhLê Thị143 T.VIỆN01

12011670560 02/09/1988LinhPhan Khánh144 T.VIỆN01

12050310561 20/05/1990 Tỉnh Đắc LắcLoanNguyễn Thị Hồng145 T.VIỆN01

12012250562 17/11/1989LoanNguyễn Thị Kim146 T.VIỆN01

12011830563 10/12/1984LoanPhạm Thị147 T.VIỆN01

12050520564 15/05/1990 Tỉnh Thanh HoáLuânNguyễn Tiến148 T.VIỆN01

12050530565 12/08/1988 Tỉnh Hà TĩnhLuậnNguyễn Văn149 T.VIỆN01

12029620566 25/03/1986LuyếnHoàng Văn150 T.VIỆN01

12051200567 30/11/1991 Tỉnh Bình ĐịnhLuyếnNguyễn Thị151 T.VIỆN01

Chú ý: SV xem thông báo, lịch và kết quả học tập tại website:  http://ttth.dntu.edu.vn



Tên PhòngSTT HọSBD Mã SV Nơi sinhN.sinh Ghi chú

12050540568 01/01/1992 Tỉnh Phú ThọLuyệnNguyễn Đình152 T.VIỆN01

12012270569 12/08/1991LươngTrần Thị153 T.VIỆN01

12029740570 14/11/1990LyChâu Thị154 T.VIỆN01

12051930571 27/07/1987 Tỉnh Phú YênLyNgô Thị155 T.VIỆN01

12012280572 16/04/1989LyPhan Thị156 T.VIỆN01

12001540573 10/03/1984LýĐặng Thị157 T.VIỆN01

12029760574 12/01/1990LýNguyễn Thị158 T.VIỆN01

12038080575 19/05/1989MaiĐặng Thị159 T.VIỆN01

12001550576 06/09/1990MaiĐinh Thị Hồng160 T.VIỆN01

12002170577 23/09/1987MạnhPhạm Văn161 T.VIỆN01

12031690578 29/08/1982MinhĐinh Thị Ánh162 T.VIỆN02

12029630579 06/09/1984MinhTrần Văn163 T.VIỆN02

12002180580 26/07/1987MongPhạm Xuân164 T.VIỆN02

12012310581 13/03/1987MơVi Thị165 T.VIỆN02

12001560582 25/05/1991MùiHoàng Thị166 T.VIỆN02

12051940583 02/04/1991 Tỉnh Nghệ AnNaLê Thị167 T.VIỆN02

12050980584 11/11/1984NamĐặng Quốc168 T.VIỆN02

12038520585 09/06/1991NamLê Hoài169 T.VIỆN02

12001570586 27/10/1978NgaLê Thị170 T.VIỆN02

12050920587 14/03/1989 Tỉnh Bình DươngNgaPhạm Thị Thanh171 T.VIỆN02

12052020588 10/03/1991 Tỉnh Bình DươngNgânPhạm Thị172 T.VIỆN02

12051210589 25/09/1988 Tỉnh Quảng BìnhNgânTrần Thị Bích173 T.VIỆN02

12051860590 20/06/1991 Tỉnh An GiangNghĩaNguyễn Đình174 T.VIỆN02

12012330591 06/11/1990NghĩaPhạm Thị175 T.VIỆN02

12051870592 22/05/1990 Tỉnh Quảng BìnhNgọcNguyễn Chí176 T.VIỆN02

12050180593 28/02/1987 Tỉnh Quảng NgãiNgọcNguyễn Như177 T.VIỆN02

12038530594 07/02/1989NgọcTrịnh Thị178 T.VIỆN02

12011680595 10/08/1984NguyênHuỳnh Hữu179 T.VIỆN02

12001590596 06/06/1989NguyệtNguyễn Thị180 T.VIỆN02

12029640597 01/08/1985NgữNguyễn Quốc181 T.VIỆN02

12051980598 17/10/1990 Tỉnh Quảng TrịNhiLê Thị182 T.VIỆN02

12051220599 28/10/1984 Tỉnh Đồng NaiNhịtChiếng Hồng183 T.VIỆN02

12001600600 09/03/1986NhungHuỳnh184 T.VIỆN02

12038550601 03/10/1984NhungNguyễn Thị Bích185 T.VIỆN02

12001610602 25/10/1985OanhNguyễn Thị Hoàng186 T.VIỆN02

12029650603 08/04/1988PhongBùi Tấn187 T.VIỆN02

12038560604 25/03/1989PhongNguyễn Doãn188 IT04

12050550605 10/04/1969 TP. Hồ Chí MinhPhongTrần Thanh189 IT04

12039090606 06/06/1986PhòngNguyễn Văn190 IT04
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12011690607 06/07/1984PhướcNguyễn Văn191 IT04

12050200608 10/10/1989 Tỉnh Quảng BìnhPhươngHoàng Tiến192 IT04

12050850609 19/09/1985 Tỉnh Bình DươngPhươngLê Thị193 IT04

12029770610 15/10/1989PhươngNguyễn Thị194 IT04

12038090611 10/06/1990PhươngNguyễn Thị195 IT04

12038570612 08/05/1992PhươngTrần Thị Như196 IT04

12051950613 22/12/1989 Tỉnh Đồng NaiPhươngVũ Thị197 IT04

12051230614 02/12/1991 Tỉnh Đồng ThápPhưởngLê Văn198 IT04

12029790615 05/11/1990PhượngDương Thị199 IT04

12051270616 05/05/1990 Tỉnh Thanh HoáPhượngLê Thị200 IT04

12050210617 10/06/1991 Tỉnh Thanh HoáPhượngNguyễn Thị201 IT04

12038590618 15/07/1989QúyLương Thị202 IT04

12002190619 10/02/1988QuânNguyễn Viết203 IT04

12039200620 20/10/1990QuốcNguyễn Hoàng204 IT04

12050380621 15/02/1981 Tỉnh Thái BìnhQuýLưu Văn205 IT04

12050220622 03/06/1989 Tỉnh Quảng BìnhQuyênNguyễn Thị206 IT04

12050930623 20/07/1981 Tỉnh Bình DươngQuyênNguyễn Thị207 IT04

12038600624 20/10/1991QuỳnhTrịnh Thị208 IT04

12001630625 07/04/1991SenBùi Thị209 IT04

12011700626 19/05/1990SơnVũ Trường210 IT04

12050560627 07/04/1988 Tỉnh Thanh HoáSỹLê Văn211 IT04

12011870628 23/01/1982TàiĐào Thanh212 IT04

12050570629 15/07/1990 Tỉnh Bình DươngTâmKhưu Hiếu213 IT04

12011710630 12/11/1982TâmNguyễn Thanh214 IT04

12029800631 25/01/1988TâmNguyễn Thị215 IT04

12051030632 20/05/1980 Tỉnh Hải  DươngToánPhạm Đức216 IT04

12050590633 Tỉnh Trà VinhToánTrần Văn217 IT04

12031760634 01/07/1988TúNguyễn Thị218 IT04

12051890635 17/08/1986 Tỉnh Lạng SơnTuânLương Đình219 IT03

12050960636 30/06/1986 Tỉnh Quảng NamTuầnPhạm Hữu220 IT03

12012040637 30/11/1985TuấnHoàng Đạt221 IT03

12038810638 04/03/1991TuấnHồ Minh222 IT03

12050600639 28/08/1991 Tỉnh Thanh HoáTuấnLê Văn223 IT03

12002210640 14/11/1986TuấnNguyễn Minh224 IT03

12050610641 10/04/1989 Tỉnh Đồng NaiTuấnNguyễn Văn225 IT03

12001750642 10/08/1991TùngNguyễn Khánh226 IT03

12051100643 07/09/1982 Tỉnh Thanh HoáTuyênPhạm Tuấn227 IT03

12002750644 TuyềnĐỗ Thị Thanh228 IT03

12038820645 25/07/1987TuyềnNguyễn Thị229 IT03
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12001990646 13/02/1989TuyềnTrần Thị230 IT03

12051110647 09/02/1984 Tỉnh Thái NguyênTuyếnDương Thị231 IT03

12051900648 11/10/1986 Tỉnh Gia LaiTuyếnNguyễn Ngọc232 IT03

12001760649 08/03/1990TuyếtLê Thị233 IT03

12051280650 16/11/1989 Tỉnh Bình DươngTuyếtNguyễn Thị234 IT03

12050620651 13/10/1989 Tỉnh Bình DươngTươngMai Đình235 IT03

12011910652 23/12/1985TyTrần Thị236 IT03

12052050653 11/09/1977TỵNguyễn Chí237 IT03

12039110654 06/06/1985TháiLê Hồng238 IT03

12001640655 25/07/1969ThanhLâm Thị Kim239 IT03

12051010656 05/01/1985 TP. Hồ Chí MinhThanhNguyễn Thị240 IT03

12050240657 01/01/1991 Tỉnh Bình PhướcThanhNguyễn Thị Thái241 IT03

12029670658 04/08/1991ThanhVăn Đình242 IT03

12050580659 16/05/1984 TP. Hồ Chí MinhThànhĐỗ Phước243 IT03

12050580660 16/05/1984 TP. Hồ Chí MinhThànhĐỗ Phước244 IT03

12050900661 25/01/1991 Tỉnh Bình DươngThảoĐỗ Thị245 IT03

12050250662 06/06/1986 Tỉnh Nghệ AnThảoNguyễn Thị246 IT03

12038620663 16/10/1989ThảoPhạm Ngọc247 IT03

12031610664 22/09/1991ThảoTrịnh Thị Thu248 IT03

12039130665 05/08/1985ThăngNguyễn Văn249 IT03

12050230666 Tỉnh Tây NinhThắngNguyễn Toàn250 IT03

12051880667 11/09/1990 Tỉnh Thanh HoáThắngTrần Văn251 IT03

12050660668 01/05/1988 Tỉnh Nghệ AnThếNguyễn Trọng252 IT03

12038630669 25/05/1989ThiệnNguyễn Minh253 IT03

12050910670 15/10/1988 Tỉnh Thanh HoáThiệuPhùng Thị254 IT03

12033340671 19/08/1988ThìnNguyễn Chí255 IT03

12033350672 30/12/1989ThìnPhạm Văn256 IT03

12051070673 07/03/1989 Tỉnh Nghệ AnThoaLê Thị257 IT04

12038650674 10/04/1988ThuNguyễn Thị258 IT04

12050940675 18/07/1989 Tỉnh Thái BìnhThuTrần Thị259 IT04

12031750676 01/03/1990ThủyVũ Thị  Thu260 IT04

12038710677 16/04/1992ThúyLê Thị261 IT04

12038720678 26/10/1990ThúyTrần Thị262 IT04

12031720679 01/01/1983ThươngNgô Thị263 IT04

12031730680 20/08/1983ThươngNgô Thị Hoàng264 IT04

12051020681 17/04/1990 Tỉnh Bình DươngTràVõ Thị Thanh265 IT04

12001700682 27/02/1990TrangCao Thị Huyền266 IT04

12001710683 20/08/1989TrangHoàng Huyền267 IT04

12050950684 20/12/1988 Tỉnh Ninh ThuậnTrangHuỳnh Thị Ngọc268 IT04
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12038780685 14/03/1991TrangMai Thị269 IT04

12001720686 04/01/1989TrangTrần Thị Mai270 IT04

12038760687 15/06/1992TrâmNguyễn Thị271 IT04

12001730688 17/04/1988TríPhạm Minh272 IT04

12038790689 19/06/1984TrìnhHà Hữu273 IT04

12038800690 20/10/1990TrungNguyễn Thị274 IT04

12001740691 25/02/1987TrưngNguyễn Thị275 IT04

12012370692 22/03/1987UyênTrần Thị Cẩm276 IT04

12002220693 02/04/1990VạnNguyễn Văn277 IT04

12050420694 15/08/1989 Tỉnh Thanh HoáVănBùi Ngọc278 IT04

12050630695 09/12/1986 Tỉnh Nghệ AnVănHoàng Đình279 IT04

12002620696 05/05/1983VănNgô Hoàng Thanh280 IT04

12038830697 02/09/1990VânLê Thị281 IT04

12001770698 10/04/1990VânTrương Thị Cẩm282 IT04

12011920699 02/01/1987VânVũ Thị283 IT04

12051910700 25/10/1991 Tỉnh Quảng NamViệtTrần Chính284 IT04

12050430701 26/10/1980 Tỉnh Quảng BìnhVĩnhHoàng Nam285 IT04

12001790702 15/07/1988VĩnhTrương Thị286 IT04

12052000703 04/03/1990 Tỉnh Nghệ AnVịnhLê Thị287 IT04

12001800704 12/11/1985VuiTrần Thị288 T.VIỆN01

12002630705 29/03/1987VuôngMai Văn289 T.VIỆN01

12051290706 25/11/1987 Tỉnh Ninh BìnhXinhNguyễn Thị290 T.VIỆN01

12038850707 24/09/1990XuânHoàng Thị291 T.VIỆN01

12001810708 01/01/1987XuânNguyễn Thị Thu292 T.VIỆN01

12011740709 31/07/1983XuânPhạm Văn293 T.VIỆN01

12050260710 12/06/1988 Tỉnh Thái BìnhXuyaNguyễn Thị294 T.VIỆN01

12050640711 17/03/1988 Tỉnh Hà TĩnhYênLê Văn295 T.VIỆN01

12002020712 18/10/1988YếnĐặng Thị296 T.VIỆN01

12050270713 08/09/1988 Tỉnh Hà TĩnhYếnNguyễn Thị297 T.VIỆN01

12002030714 16/05/1984YếnPhạm Hồng Hải298 T.VIỆN01

12001680715 27/04/1987ThủyĐoàn Thị Thu299 T.VIỆN01

12001690716 01/03/1990ThủyLê Thị Hồng300 T.VIỆN01

12038730717 23/08/1991ThủyLê Thị Thu301 T.VIỆN01

12038740718 03/08/1991ThủyNguyễn Thị302 T.VIỆN01

12038750719 06/02/1992ThủyPhạm Hoài303 T.VIỆN01

12051080720 16/09/1986 Tỉnh Bình DươngThủyNguyễn Xuân304 T.VIỆN01

12002550721 06/02/1982ThuyênPhạm Ngọc305 T.VIỆN01

12051060722 02/04/1987 Tỉnh Hải  DươngTiềnNguyễn Văn306 T.VIỆN01

12051090723 03/03/1990 Tỉnh Thanh HoáToanNguyễn Thị307 T.VIỆN01
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Tổng số SV vắng:Tổng số SV dự thi:

GV chấm thi 1

(Ký tên & ghi rõ họ tên)

GV chấm thi 2

(Ký tên & ghi rõ họ tên)
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